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1. Mở đầu
Ngày nay, sự toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu ngày 

càng cao về việc hiểu biết và sử dụng ngoại ngữ. Đối 
mặt với thách thức này, việc ứng dụng công nghệ mới 
trong giảng dạy ngoại ngữ không chỉ là một xu hướng 
mà còn là một sự cần thiết. Với sự phát triển nhanh 
chóng của công nghệ, việc tích hợp những ứng dụng 
mới vào giảng dạy ngoại ngữ trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết. Việc này không chỉ mang lại sự thuận 
tiện mà còn mở ra nhiều cơ hội để tăng cường kỹ 
năng (KN) ngôn ngữ của sinh viên. Vì vậy, mục tiêu 
của nghiên cứu là tìm hiểu ảnh hưởng của các công 
nghệ mới như ứng dụng di động, trí tuệ nhân tạo và 
học máy đến quá trình dạy và học tập ngoại ngữ, đồng 
thời xác định những thách thức có thể phát sinh. Từ 
đó, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ 
mới trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ nhằm cải 
thiện việc ứng dụng công nghệ mới vào dạy và học 
ngoại ngữ sao cho đạt được hiệu quả hơn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Công cụ học tập 

Công cụ học tập là bất kỳ phương tiện, nguồn tài 
nguyên hoặc phương pháp nào được thiết kế để hỗ 
trợ và tăng cường quá trình học tập. Nó có thể được 
hiểu là các công cụ, vật dụng, hay tài nguyên hỗ trợ 
quá trình học tập của người học. Các công cụ học 
tập rất đa dạng, có thể bao gồm mọi thứ từ sách giáo 
trình, bảng đen, máy tính, ứng dụng di động, đến các 
tài nguyên trực tuyến như video giảng, bài giảng trực 
tuyến, các bài thực hành, phần mềm giáo dục, ứng 
dụng di động, trí tuệ nhân tạo, và nhiều hình thức 
khác. Công cụ học tập đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp người học hiểu bài học, thực hành KN, và 
phát triển kiến thức. Chúng có thể thay đổi tùy thuộc 

vào mức độ giáo dục, chủ đề cụ thể, và phong cách 
học của từng người. 

Công cụ dạy học truyền thống liên quan đến các 
phương tiện và phương pháp giảng dạy,  thường được 
hiểu là những phương tiện hay tài nguyên được sử 
dụng trong quá trình giảng dạy và học tập theo cách 
truyền thống, được sử dụng từ lâu trong hệ thống 
giáo dục cổ điển. Dưới đây là một số công cụ học tập 
truyền thống phổ biến:

Sách giáo trình và tài liệu giảng dạy: Sách là nguồn 
thông tin cơ bản và truyền thống cho việc học tập. 
Chúng cung cấp kiến thức căn bản về các chủ đề khác 
nhau và thường được sử dụng trong các khóa học.

Bảng đen và bút lông: Trong lớp học truyền thống, 
giáo viên sử dụng bảng đen để viết và giải thích kiến 
thức. Sinh viên có thể ghi chép từ bảng để theo dõi.

Bài giảng trực tiếp: Giáo viên truyền đạt kiến thức 
trực tiếp cho sinh viên thông qua bài giảng. Điều này 
có thể diễn ra trong phòng học thông thường hoặc qua 
các buổi học trực tuyến.

Thảo luận nhóm: Hoạt động thảo luận nhóm là 
một cách truyền thống để sinh viên tương tác với 
nhau, chia sẻ ý kiến và học hỏi từ nhau.

Bài kiểm tra và bài tập thực hành: Công cụ này 
giúp đánh giá kiến thức của sinh viên thông qua bài 
kiểm tra, bài tập, và các hoạt động thực hành.

Phòng học: Môi trường học tập truyền thống 
thường là phòng học với bàn ghế và bảng đen, nơi 
giáo viên và sinh viên tương tác.
2.1.2. Ứng dụng di động: Các ứng dụng (phần mềm) 
di động ngày nay có thể được coi là công cụ học tập 
hiệu quả và linh hoạt. Các ứng dụng di động như 
Duolingo, Rosetta Stone… cung cấp môi trường học 
tập linh hoạt và tương tác, giúp sinh viên áp dụng kiến 
thức ngoại ngữ vào cuộc sống hàng ngày.

Ứng dụng công nghệ mới vào dạy và học ngoại ngữ 
để đạt hiệu quả
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2.2. Vai trò của ứng dụng di động trong quá trình 
dạy – học ngoại ngữ
2.2.1. Ứng dụng học tập

- Tiện lợi và dễ sử dụng: Ứng dụng di động thường 
có giao diện thân thiện và dễ sử dụng, giúp người 
dùng dễ dàng tiếp cận nội dung học tập mọi lúc, mọi 
nơi.

- Nguồn tài nguyên phong phú: Các ứng dụng 
cung cấp truy cập đến một loạt các tài nguyên học 
tập, từ sách điện tử, bài giảng video, đến bài kiểm tra 
và bài tập thực hành.

- Học tập tương tác: Một số ứng dụng di động 
được thiết kế để tương tác với người dùng, bao gồm 
việc đặt câu hỏi, bài kiểm tra ngắn, và hoạt động 
tương tác khác nhằm tăng cường sự thụ động trong 
quá trình học.

- Phản hồi tự động: Nhiều ứng dụng cung cấp 
phản hồi tự động, giúp người học theo dõi tiến trình 
học tập của mình và nhận biết điểm mạnh cũng như 
điểm yếu.

- Cá nhân hóa hóa học tập: Một số ứng dụng sử 
dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa nội dung học tập, 
điều chỉnh mức độ khó khăn, tốc độ học, và kiểu nội 
dung dựa trên khả năng và nhu cầu của người học.

- Học ngoại ngữ và KN mềm: Có nhiều ứng dụng 
di động được thiết kế đặc biệt để học ngoại ngữ hoặc 
phát triển KN mềm, cung cấp môi trường học tập 
thuận tiện và linh hoạt.

- Học tập thực tế ảo: Một số ứng dụng di động sử 
dụng công nghệ thực tế ảo để tạo ra trải nghiệm học 
tập 3D và thực tế ảo, giúp học viên (HV) áp dụng kiến 
thức trong môi trường thực tế.

Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng di động cần 
được tính toán và định hình một cách có chủ đích để 
đảm bảo rằng chúng thực sự hỗ trợ mục tiêu học tập 
của người dùng và được tích hợp một cách chặt chẽ 
vào quá trình giảng dạy và học tập.
2.2.2. Ứng dụng dạy học

Sau khi đã xem xét về các công cụ học tập truyền 
thống, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể về những ứng 
dụng công nghệ mới đang ngày càng chiếm ưu thế 
trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ. Chúng đang 
ngày càng trở nên phổ biến trong giáo dục đặc biệt 
trong việc giảng dạy ngoại ngữ, nó giúp cho việc 
giảng dạy trở nên hiệu quả hơn và thu hút học sinh 
hơn. Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy có 
nhiều lợi ích. Các công cụ giáo dục trực tuyến, video, 
trò chơi giáo dục, ứng dụng học tập, v.v. giúp tăng 
cường sự tương tác và hứng thú của học sinh với bài 
học, cải thiện khả năng ghi nhớ và hiểu bài học của 
học sinh, mở ra các lớp học trực tuyến, nâng cao chất 

lượng bài giảng, giúp cho giáo viên (GV) hiểu thêm 
về năng lực, tính cách và mức độ tiếp thu kiến thức 
của học trò, rèn luyện KN cần thiết ngay từ khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường. Các ứng dụng công nghệ 
mới trong giảng dạy bao gồm:

- Sử dụng phần mềm giảng dạy: GV có thể sử 
dụng các phần mềm giảng dạy để tạo ra các bài giảng 
sống động và hấp dẫn hơn. Ví dụ như Microsoft 
PowerPoint, Prezi, Google Slides,...

- Sử dụng video và âm thanh: Sử dụng video và 
âm thanh trong giảng dạy giúp cho bài giảng trở nên 
sinh động hơn và thu hút học sinh hơn. GV có thể sử 
dụng các công cụ như YouTube, Vimeo, Audacity,...

- Sử dụng trò chơi giáo dục: Sử dụng trò chơi giáo 
dục giúp cho việc học trở nên thú vị hơn và giúp học 
sinh ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Ví dụ như Kahoot, 
Quizlet,...

- Sử dụng thiết bị di động: Sử dụng thiết bị di động 
giúp cho việc học trở nên tiện lợi hơn và giúp học 
sinh có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ví dụ 
như sử dụng các ứng dụng học tập trên điện thoại, 
máy tính bảng,...

- Sử dụng trang web giáo dục: Sử dụng trang web 
giáo dục giúp cho việc học trở nên tiện lợi hơn và 
giúp học sinh có thể tìm kiếm thông tin một cách 
nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ví dụ như sử dụng các 
trang web như Wikipedia, Khan Academy, Canvas,...

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ mới trong 
giảng dạy cũng có những khó khăn nhất định. GV 
cần phải có kiến thức về công nghệ để có thể sử dụng 
các công cụ này một cách hiệu quả. 
2.3. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ mới vào dạy 
học ngoại ngữ

- Tăng cường tương tác: Các ứng dụng ngoại 
ngữ thường tạo ra môi trường tương tác, cho phép 
HV thực hành ngôn ngữ thông qua các hoạt động, 
trò chơi, và thử thách. Nó tăng khả năng giao tiếp và 
tương tác ngôn ngữ, giúp HV tự tin khi sử dụng ngoại 
ngữ trong các tình huống thực tế.

- Học ngữ pháp tự nhiên: Các ứng dụng thường 
tích hợp việc học ngữ pháp vào các bài học một 
cách tự nhiên thông qua các bài tập thực hành và trải 
nghiệm. Giúp HV hiểu và sử dụng ngữ pháp một cách 
linh hoạt, tự tin và hiệu quả.

- Tăng cường KN nghe và nói: Nhiều ứng dụng 
cung cấp bài giảng, audio, và bài hát để rèn luyện KN 
nghe và nói. Nâng cao khả năng hiểu nghe, phản xạ 
ngôn ngữ, và sự chính xác trong phát âm.

- Học từ môi trường thực tế: Các ứng dụng thường 
kết hợp các tình huống và ngữ cảnh thực tế để HV áp 
dụng ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày. Giúp HV 



  105

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 303 (December 2023)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

hình dung và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống 
thực tế, làm cho quá trình học trở nên hấp dẫn và áp 
dụng được.

- Học linh hoạt và tự chủ: Các ứng dụng thường 
cho phép HV lựa chọn chủ đề, cấp độ khó khăn, và 
thời gian học tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân. Tăng 
tính linh hoạt và sự tự chủ trong quá trình học, giúp 
HV duy trì động lực và quan tâm.

- Tạo môi trường học tập giao tiếp: Các ứng dụng 
thường kết hợp tính năng giao tiếp như diễn đàn, chat, 
hoặc khả năng kết nối với người học khác. Tạo ra một 
cộng đồng học tập trực tuyến, kích thích sự giao tiếp 
và trao đổi giữa các HV, giúp họ học hỏi từ nhau.

- Đa dạng tài nguyên học tập: Các ứng dụng cung 
cấp đa dạng tài nguyên như video, sách điện tử, bài 
giảng, và bài tập để hỗ trợ quá trình học tập. Cho phép 
HV tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau, tăng 
cường việc học và hiểu biết về ngôn ngữ.

- Kiểm tra và đánh giá liên tục: Các ứng dụng 
thường cung cấp bài kiểm tra, bài tập, và đánh giá liên 
tục để theo dõi tiến độ học tập của HV. Giúp HV tự 
đánh giá và cải thiện từng phần kiến thức, GV có thể 
theo dõi sự tiến triển của HV.

- Thực hành cùng người bản xứ: Một số ứng dụng 
kết nối HV với người bản xứ để thực hành giao tiếp 
và lắng nghe. Tạo cơ hội cho HV tiếp xúc với ngôn 
ngữ thực tế và cải thiện KN giao tiếp.

- Theo dõi tiến trình và động lực: Ứng dụng 
thường cung cấp các công cụ để theo dõi tiến trình 
học tập và duy trì động lực. Hỗ trợ HV duy trì sự 
hứng thú và động lực thông qua việc theo dõi thành 
tựu và đặt mục tiêu cá nhân.

Tổng quát, việc sử dụng ứng dụng trong quá trình 
dạy và học ngoại ngữ có thể tăng cường sự tương tác, 
linh hoạt, và tính thực tế của quá trình học, giúp HV 
phát triển KN ngôn ngữ một cách hiệu quả và thú vị.
2.4. Đánh giá hiệu quả mang lại của việc ứng dụng 
công nghệ mới vào dạy học ngoại ngữ

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc ứng dụng 
công nghệ mới vào quá trình giảng dạy ngoại ngữ 
không chỉ là một xu hướng mà còn là một bước tiến 
quan trọng, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Các ứng 
dụng di động, trí tuệ nhân tạo, và học máy đã mở ra 
không gian mới, đổi mới cách học và dạy ngoại ngữ, 
từ đó đáp ứng nhanh chóng những thách thức của thế 
giới toàn cầu hóa. Việc tích hợp ứng dụng di động vào 
giảng dạy ngoại ngữ giúp tạo ra môi trường học tập 
linh hoạt và tiện lợi. HV có thể tiếp cận tài liệu học 
mọi lúc, mọi nơi, tận dụng những ứng dụng giáo dục 
chất lượng cao để rèn KN ngôn ngữ. Đồng thời, sự 
tương tác thông qua các ứng dụng này giúp HV phát 

triển khả năng giao tiếp một cách tự tin và linh hoạt.
Trí tuệ nhân tạo và học máy đã làm thay đổi cách 

học ngữ pháp và từ vựng. Các ứng dụng thông minh 
sử dụng công nghệ này để cá nhân hóa nội dung học, 
tùy chỉnh theo nhu cầu và trình độ của từng HV. Điều 
này giúp HV học một cách hiệu quả hơn, tận dụng 
sức mạnh của trí óc nhân tạo để đưa ra phản hồi chính 
xác và chi tiết. Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ 
mới trong giảng dạy ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở 
việc cải thiện KN ngôn ngữ mà còn mở rộng tầm nhìn 
và tăng cường khả năng học tập tự chủ. HV không chỉ 
là người tiêu thụ thông tin mà còn là người tham gia 
tích cực vào quá trình học, thúc đẩy sự sáng tạo và tư 
duy phê phán.

Tuy nhiên, để đạt được sự thành công, quá trình 
tích hợp công nghệ cần được thực hiện một cách cân 
nhắc và chặt chẽ. GV cần được đào tạo để sử dụng 
công nghệ một cách linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời, 
cần xem xét và giải quyết những thách thức về an 
toàn thông tin và quyền riêng tư trong việc sử dụng 
các ứng dụng giáo dục trực tuyến.
3. Kết luận

Ứng dụng công nghệ mới vào giảng dạy ngoại 
ngữ không chỉ là một việc hữu ích hữu ích mà còn 
là một chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng 
và hiệu suất trong quá trình học tập. Sự kết hợp giữa 
sức mạnh của công nghệ và sự tận tâm của GV có thể 
mở ra những cơ hội mới, giúp HV phát triển toàn diện 
trong khả năng sử dụng và hiểu biết về ngoại ngữ.
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